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	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,0 điểm)
a) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng. 

b) Vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng để giải thích hiện tượng nhật thực một phần và nguyệt thực toàn phần.
Câu 2: ( 2,0 điểm)
a) Âm có thể truyền qua được môi trường nào và không truyền được qua môi trường nào? 

b) Hai phòng học nằm cạnh nhau, ngăn cách bởi một bức tường. Khi giáo viên ở phòng học bên cạnh giảng bài khá lớn tiếng thì học sinh ở phòng học bên này có thể nghe được tiếng của giáo viên phòng bên cạnh. Hỏi âm đã truyền trong các môi trường nào để đi từ giáo viên đến tai học sinh? 
Câu 3: ( 2,5 điểm)
a) Thế nào là tần số dao động? Đơn vị của tần số là gì?
b) Một con ong mật khi bay tự do trong 5 giây tạo ra 2200 dao động và khi chở mật chỉ tạo ra 1650 dao động. Tính tần số dao động của con ong mật trong 2 trường hợp trên? Trường hợp nào con ong mật phát ra âm cao hơn? Vì sao?
Câu 4: ( 1, 5 điểm)
Chiếu tia sáng SI lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SI và mặt gương là 300.

a) Vẽ hình và tia phản xạ qua gương phẳng.Tính giá trị góc phản xạ.

b) Tính góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ.
Câu 5: ( 2,0 điểm)                                                                

Một vật AB cao 2cm đặt trước gương phẳng và cách gương 1,5cm như hình vẽ:

a) Vẽ ảnh của vật AB

                                                                             B
A

b) Ảnh cao bao nhiêu? Khoảng cách từ ảnh đến gương là bao nhiêu?

c) Nếu dịch chuyển vật AB ra xa gương thêm 3cm thì ảnh cách vật bao nhiêu?
----- Hết -----
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Câu 1: (2,0 điểm)
a) Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
1,0 điểm

b) Vận dụng: giải thích đúng mỗi hiện tượng
0,5 x2
Câu 2: (2,0 điểm)
a) Âm truyền được trong các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí
0,25x3

Âm không truyền được trong chân không
0,25 điểm

b) Rắn và khí
0,5 x2
Câu 3: (2,5 điểm)
a) Số dao động trong 1 giây được gọi là tần số. Đơn vị của tần số là héc, kí hiệu là Hz
0,5 x2
b) Tính được mỗi tần số: 440 Hz; 330 Hz
0,5 x 2

Khi bay tự do con ong mật phát ra âm cao hơn vì có tần số lớn hơn (440 Hz >330 Hz) 
0,25x2
Câu 4: (1,5 điểm)

a) Vẽ hình đúng:
0,5 điểm
Tính được góc phản xạ: 600
0,5 điểm

b) Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ: 1200
0,5 điểm
Câu 5: (2,0 điểm)
a) Vẽ hình đúng
0,5 điểm
b) Ảnh cao 2 cm
0,5 điểm
Ảnh cách gương 1,5 cm
0,5 điểm

c) 9 cm
0,5 điểm
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